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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TP. BUÔN MA THUỘT 

TỈNH ĐẮK LẮK 

Số: 40/2018/QĐST-DS 

Ngày: 25/10/2018 
V/v: Tuyên bố một người mất 

năng lực hành vi dân sự 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập –Tự do –Hạnh phúc 

 
 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT 

 

Với  thành phần phiên họp gồm có: 

- Thẩm phán – Chủ tọa phiên họp: Ông Y Kam Ênuôl   
- Thư ký ghi biên bản phiên họp: Ông Trần Việt Tuấn, là Thư ký Tòa án nhân 

dân Thành phố Buôn Ma Thuột.   

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

tham gia phiên họp: Ông Y Lương Byă – Chức vụ: Kiểm sát viên. 

Ngày 25 tháng 10 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk mở phiên họp công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 

52/2018/TLST-VDS ngày 28/8/2018 về yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực 

hành vi dân sự, theo Quyết định mở phiên họp số 13/2018/QĐST-VDS ngày 

15/10/2018. 

1. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Ông Trương Văn P, sinh năm 1953. 

Địa chỉ: Thôn T, xã E, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk. 

2. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Chị Trương Thị T, sinh năm 1982. Địa 

chỉ: Thôn T, xã E, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk. 

3.Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết: Ông Trương Văn P yêu cầu 

Tòa án giải quyết tuyên bố chị Trương Thị T, sinh năm 1982 là con của ông Trương 

Văn P. Trú tại: Thôn T, xã E, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk, bị mất năng lực hành vi dân 

sự theo quy định của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được thẩm 

tra tại phiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, Tòa án nhân dân 

thành phố Buôn Ma Thuột nhận định: 

Tại đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự và lời trình bày tại phiên họp của ông 

Trương Văn P như sau: Vào năm 1976 sau khi đi bộ đội ông lập gia đình với bà Phạm 

Thị T, sau đó sinh 02 người con, đứa đầu là Trương Thị V do ông bị nhiễm chất độc 

màu da cam nên cháu sinh ra không được lành lặn và chết sau đó. Đến năm 1982 vợ 
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chồng ông tiếp tục sinh đứa thứ 2 đặt tên là Trương Thị T, tuy nhiên khi sinh ra cháu 

không được khỏe mạnh do bị nhiễm chất độc mà da cam, bị dị tật, đầu to, chân tay co 

quắp, khi lớn lên cháu T không nhận thức được hành vi của mình và luôn cần sự 

chăm sóc của gia đình, thường hay bị ốm đau, bệnh tật. Khi vợ chồng ông đi khám thì 

được Hội đồng giám định Y khoa bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk kết luận: ông và 

cháu Trương Thị T hoàn toàn bị nhiễm chất độc Điôxin, sau đó ông và cháu T được 

hưởng chính sách theo quy định của Nhà nước. Vì vậy, ông đề nghị Tòa án tuyên bố 

cháu Trương Thị T bị mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. 

Quá trình giải quyết vụ việc, Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột đã ra 

quyết định trưng cầu giám định, về việc đề yêu cầu Trung tâm pháp y tâm thần khu 

vực Tây Nguyên thực hiện giám định tại chỗ đối sức khỏe, bệnh tật, năng lực hành vi 

dân sự của chị Trương Thị T. Ngày 01/10/2018 Trung tâm pháp y tâm thần khu vực 

Tây Nguyên đã có kết luận số 99/KLGĐTC như sau: Đương sự Trương Thị T. Giới 

tính: Nữ, sinh ngày 08/5/1982. Địa chỉ thường trú: Thôn T, xã E, thành phố B, tỉnh Đắk 

Lắk; Kết luận về y học: Đương sự bị bệnh chậm phát triển tâm thần mức độ rất nặng (F73 

– ICD10);  Kết luận khả năng nhận thức và điều khiển hành vi: Đương sự mất khả năng về 

nhận thức và mất khả năng điều khiển hành vi . 
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP. Buôn Ma Thuột phát biểu có ý kiến:  

Sau khi nghiên cứu hồ sơ việc dân sự, lời khai của người yêu cầu và qua kết 

quả giám định pháp y tâm thần của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên 

kết luận: Chị Trương Thị T; Giới tính: Nữ. Thường trú tại: Thôn T, xã E, thành phố B, 

tỉnh Đắk Lắk bị bệnh chậm phát triển tâm thần mức độ rất nặng (F73 – ICD10) mất khả 

năng nhận thức và mất khả năng điều khiển hành vi.   

Vì vậy, căn cứ vào Điều 22 Bộ luật dân sự và căn cứ vào khoản 1 Điều 27; 

Điều 370, Điều 371, Điều 372, Điều 376, Điều 378 Bộ luật tố tụng dân sự, đại diện 

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột đề nghị Tòa án nhân dân thành 

phố Buôn Ma Thuột chấp nhận đơn yêu cầu của ông Trương Văn P và tuyên bố chị 

Trương Thị T bị mất khả năng nhận thức và mất khả năng điều khiển hành vi dân sự. 

Việc ông Trương Văn P, là bố đẻ của chị Trương Thị T có đơn đề nghị Tòa án 

tuyên bố chị Trương Thị T bị mất năng lực hành vi dân sự là phù hợp với quy định tại 

khoản 1 Điều 22 Bộ luật dân sự, bên cạnh đó Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây 

Nguyên cũng đã có kết luận về tình trạng bệnh tật của chị Trương Thị T, vì vậy đơn 

yêu cầu của ông Trương Văn P là có căn cứ, cần chấp nhận. 

 Về lệ phí việc dân sự sơ thẩm: Ông Trương Văn P phải chịu lệ phí việc dân sự 

theo quy định của pháp luật.  

QUYẾT ĐỊNH 

- Căn cứ khoản 1 Điều 27; khỏan 2 Điều 146; Điều 149; Điều 370; Điều 371; 

Điều 372; Điều 378, Điều 379 Bộ luật tố tụng dân sự. 

- Căn cứ khoản 1 Điều 22 của Bộ Luật dân sự. 
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- Căn cứ Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. 

Tuyên chấp nhận đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự của ông Trương Văn P. 

Tuyên bố chị Trương Thị T bị mất năng lực hành vi dân sự.              
Hậu quả pháp lý:  

Tất cả các giao dịch do chị Trương Thị T xác lập đều vô hiệu. Giao dịch dân sự 

của chị Trương Thị T phải do người đại diện theo pháp luật xác lập, thực hiện. 

Khi chị Trương Thị T không còn ở trong tình trạng đã bị tuyên bố mất năng lực 

hành vi dân sự thì chị Trương Thị T hoặc người có quyền, lợi ích liên quan hoặc cơ 

quan, tổ chức hữu quan có quyền yêu cầu Tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định 

tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó 

khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. 

Lệ phí việc dân sự phải nộp: 

Ông Trương Văn P phải nộp 300.000đ lệ phí việc dân sự sơ thẩm, được khấu 

trừ vào số tiền tạm ứng lệ phí đã đã nộp là 300.000đ, theo biên lai thu tạm ứng án phí, 

lệ phí số AA/2017/0007940 ngày 27/8/2018 tại Chi cục thi hành án thành phố Buôn 

Ma Thuột. 

Ông Trương Văn P phải chịu 3.100.000đ phí giám định tại chỗ theo hóa đơn 

giá trị gia tăng số 0001690 ngày 08/8/2018 và 840.000đ phí giám định tại chỗ (theo 

phiếu thu số 23 quyển số 03 ngày 08/8/2018) của Trung tâm giám định pháp y tâm 

thần khu vực Tây Nguyên. 

4. Ông Trương Văn P được quyền kháng cáo quyết định này trong thời hạn 10 

ngày kể từ ngày ra quyết định. 

*Nơi nhận:                                       THẨM PHÁN                                
- VKSND TP. BMT;                                               
- VKSND tỉnh Đắk Lắk        
- Chi cục THADS TP. BMT; 

- TAND tỉnh Đắk Lắk   

- UBND xã Ea Kao,TP.BMT     

- Các đương sự; 

- Lưu.                                               Y Kam Ênuôl                                                       
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QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ 

Lệ phí giải quyết việc dân sự phải nộp(27):............................................... 

Quyền yêu cầu thi hành án, nghĩa vụ thi hành án, thời hiệu yêu cầu thi hành án (28 
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